
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách Người nộp thuế nợ tiền thuế và  

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công khai thông tin 134 người nộp 

thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời 

điểm 31/3/2026 với số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là 13.228.460.549 

đồng (Bằng chữ:  Mười ba tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi 

nghìn, năm trăm bốn mươi chín đồng). 

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được biết./.  
 

Nơi nhận: 
- Trang TTĐT ngành Thuế; 

- Thuế tỉnh Hà Tĩnh; 

- Tổ NVDTHCTH; 

- Lưu: VT, QLDNKT. 

TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 
 
 
 

 

 

Hồ Văn Số 

 

 

 

THUẾ TỈNH HÀ TĨNH 

THUẾ CƠ SỞ 5 TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:         /TB-TCS5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê, ngày       tháng     năm 2026 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền 

1 0102072814-001 
Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Fadin Việt 

Nam 
Thôn 1, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 859.514.137 

2 3000386302 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Trường Lâm Thôn 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 116.561.474 

3 3000435214 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Lan Thôn 3, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 123.195.333 

4 3000954925 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DUY THIỆU 

Số 52 đường Mai Thùy, xã Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
94.900.119 

5 3001166998 CÔNG TY CP XÂY DỰNG LONG KHÁNH Xóm 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 916.060.145 

6 3001365619 Hợp tác xã Chăn nuôi Cường Thịnh Xóm 6, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2.713.108.606 

7 3001469199 Công Ty TNHH Mạnh Huy Hà Tĩnh 
Nhà bà Đinh Thị Hồng Nhung, xóm 7, xã Hương 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh 
49.164.301 

8 3001808282 CÔNG TY TNHH HÀ GIANG ĐÔNG 
Khu sản xuất kinh doanh, xóm 5, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 
15.139.469 

9 3001897162 Hợp tác xã Phương Mỹ Thôn Ấp Tiến, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 93.464.350 

10 3001929625 HTX Dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hoa Sơn Xóm Phú Bình, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 19.790.350 

11 3002021427 Hợp tác xã Duy Thiệu Hòa Xuân Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 14.317.500 

12 3002023495 Công Ty TNHH Huyền Đan Hk 
Tại nhà ông Chu Văn Thủy, Thôn 7, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
352.013.701 

13 3002103609 CÔNG TY TNHH QUỲNH CHI 6833 
Nhà bà Hồ Thị Hằng, Thôn 7, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 
1.482.394.334 

14 3002121213 Hợp Tác Xã May Mặc Công Nghiệp Hoàng Minh Thôn Tiền Phong, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 18.074.796 

15 3002128579 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG 
Xóm 9, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 11.440.550 

16 3002131959 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI PT 
Tổ dân phố 3, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 204.504.557 

17 3002132222 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

XUÂN THÀNH 79 
Thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.492.471.476 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền 

18 3002142340 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DV NAM KHÁNH 
Thôn Tân Trà, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 270.824.912 

19 3002225597 CÔNG TY TNHH DVTM XUÂN HUYỀN 
Số 03 ngõ 18, đường Phan Đình Phùng, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
11.564.981 

20 3002236246 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 

HOÀNG THỊNH PHÁT 
Xóm 3, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 167.076.706 

21 3101017012 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐỒNG TÂM QUẢNG BÌNH 

Nhà máy gạch tuynel Phúc Trạch, xóm 8, xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 
277.568.902 

22 4601507786 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

THƯƠNG MẠI VẠN THÁI AN 

Nhà ông Nguyễn Văn An, xóm Bình Minh, xã 

Hương Bình tỉnh Hà Tĩnh 
101.750.356 

23 3000336855 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Anh Thiên Khối 8, Xã Hương Khê, Hà Tĩnh 696.569.831 

24 3000401303 Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh Xóm 1 - Xã Phú Phong, Xã Hương Khê, Hà Tĩnh 27.167.153 

25 3001784458 DOANH NGHIỆP TN HIẾU SANG 
(Tại nhà Ông Trần Đình Long) Thôn Phú Thành, 

Xã Hương Khê, Hà Tĩnh 
11.422.507 

26 3001572037 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN TRƯỜNG PHÚ 
Tại nhà Ông Tăng Viết Tuân, Xóm Phú Hà, xã 

Hương Khê, Hà Tĩnh 
48.969.626 

27 3001095955 
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 

VIỆT HÀ 

Nhà ông Phan Đại Việt, Tổ dân phố 4, Xã Vũ 

Quang, Hà Tĩnh 
34.080.926 

28 3001575327 Công Ty Cổ Phần Trường Hải Z74 Xóm 3, Xã Vũ Quang, Hà Tĩnh 56.128.079 

29 3001680794 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Bình Minh Xóm 2, Xã Vũ Quang, Hà Tĩnh 148.127.425 

30 3001735972 CÔNG TY TNHH ĐẠI QUANG ANH 
Tại nhà bà Đặng Thị Ngọc Anh, khối 4, Xã Vũ 

Quang, Hà Tĩnh 
1.027.705.918 

31 3001809166 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Nguyên Khang 
(Tại nhà Ông Nguyễn Đức Nhung), Tổ dân phố 4, 

Xã Vũ Quang, Hà Tĩnh 
45.927.043 

32 3002031873 Công Ty TNHH Mtv Ngọc Anh 
(Nhà bà Nguyễn Thị Trang), Thôn 4, Xã Vũ 

Quang, Hà Tĩnh 
221.942.492 

33 3002071146 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VŨ 

QUANG 

Nhà Cù Quang Trung, xóm 2, Xã Vũ Quang, Hà 

Tĩnh 
117.863.767 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền 

34 3002072911 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 979 
(Tại nhà ông Phan Tiến Dũng), thôn Hoa Thị, Xã 

Vũ Quang, Hà Tĩnh 
128.937.756 

35 3002198199 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHÀ VIỆT 
Khách sạn Vũ Quang, Tổ dân phố 3, Xã Vũ 

Quang, Hà Tĩnh 
23.870.512 

36 3002233968 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM NGỌC Thôn Cừa Lĩnh, Xã Mai Hoa, Hà Tĩnh 43.563.062 

37 3002236831 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ 193 
Thôn 3, Xã Thượng Đức, Hà Tĩnh 149.039.949 

38 3002261524 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV NAM 

PHONG 
Thôn 4, Xã Thượng Đức, Hà Tĩnh 97.878.287 

39 3002028951 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

MINH CHUNG 
Thôn Hội Trung, Xã Thượng Đức, Hà Tĩnh 404.291.613 

40 3000881201 Nguyễn Quang Thông xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 31.309.785 

41 3001651955 Hợp tác xã DVNN & Điện xã Hòa Hải xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.374.191 

42 8750333477 Nguyễn Văn Trung xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 150.700.000 

43 8097471702 Nguyễn Công Quế Xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 56.392.500 

44 8224202462 Nguyễn Tứ Thôn 1, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 13.454.992 

45 8224205833 Trịnh Thị Thìn Thôn 6, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 6.387.915 

46 8489129095 Nguyễn Văn Bình Thôn 7, Xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 6.448.373 

47 8604847724 Nguyễn Hồng Sơn Thôn 3, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 10.693.354 

48 3000865351 Nguyễn Trung Thành Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.849.776 

49 3001286011 Nguyễn Thanh Nhâm Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.159.995 

50 3001348885-001 Trần Ngọc Giáp Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.104.138 

51 3001439317 Võ Văn Tâm Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 4.363.980 

52 3001557896 Trần Thị Tường Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.116.252 

53 3001707157 Nguyễn Văn Bản Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.646.730 

54 3001965863-001 Nguyễn Văn Tú Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 4.567.050 

55 3002048122 Trần Văn Mạnh Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.372.060 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền 

56 3002048122-001 Trần Văn Mạnh Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.524.000 

57 3002073739 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LAN Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 7.422.977 

58 3002092869 Phan Văn Sơn Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 2.891.190 

59 3002107642 Nguyễn Văn Chung Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.422.600 

60 3002114174 NGUYỄN THẾ ANH Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 1.056.720 

61 3002208175 PHAN XUÂN HUY Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.544.229 

62 3002232964 Nguyễn Thị Lam Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.197.993 

63 8044468368-001 Nguyễn Huy Nguyên Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 2.362.824 

64 8055214189 Nguyễn Quốc Diện Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 1.387.896 

65 8092503492-001 Phạm Công Tú Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 1.950.000 

66 8094802240-001 Phan Quốc Việt Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 3.600.000 

67 8187108860 Trần Bá Chính Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.115.964 

68 8192749429 Nguyễn Thế Phương Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 1.185.393 

69 8192752284 CAO VĂN THÌN Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 1.612.926 

70 8197417177-001 Nguyễn Văn Hoan Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 2.416.020 

71 8198037682 Phan Thanh Giáp Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2.060.960 

72 8198199404-001 Dương Thị Toản Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 5.136.160 

73 8353640094-001 Nguyễn văn Huấn Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 6.414.336 

74 8378684600 Phan Thanh Mậu Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 3.965.811 

75 8414967815-001 Đinh Tiến Khởi Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 2.400.000 

76 8417313472-001 Trần Văn Dũng Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 2.318.580 

77 8424919271 Nguyễn Xuân Trường Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 1.824.300 

78 8442912215 Bạch Thị Hiền Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 2.779.021 

79 8475349319-001 Hoàng Đình Hùng Xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh 1.617.881 

80 8478699551 Lê Tiến quân Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.068.300 

81 8480421747-001 Nguyễn Quang Trung Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.032.840 

82 8481962192-001 Lê Hữu Tuấn Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 2.252.280 

83 8483225998-001 Dương Viết Linh Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 2.400.000 
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84 8486002693-001 Lê Khắc Vị Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 2.189.960 

85 8489505776 Hoàng Minh Tuấn Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 2.689.383 

86 8502216504-001 Nguyễn Khoa Tạo Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2.754.108 

87 8537701847-001 Trương Xuân Diệu Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 6.627.858 

88 8560089654-001 Cao Đình Hướng Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 1.061.157 

89 8567425827-001 Trần Văn Thân Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.834.560 

90 8587531319-001 HỘ KINH DOANH LÊ MINH CHIẾN. Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.257.960 

91 8596413470 Phạm Đăng Hải Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 3.060.000 

92 8624568454-001 Phan Xuân Hà Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 2.250.000 

93 8647023714-001 Nguyễn Thành Trung Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 1.492.965 

94 8656790772-001 Lê Sỹ Tú Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 2.295.599 

95 8672129721-001 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC BẢO Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 10.872.900 

96 8674312176-001 Nguyễn Cường Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 4.024.890 

97 8708874842-001 Đặng Văn Toàn Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1.544.229 

98 8715630170-001 Nguyễn Viết Tùng Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1.904.634 

99 8725512225-001 Võ Ngọc Giáp Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 1.085.331 

100 8730477255-001 Nguyễn Văn Quý Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 2.649.840 

101 8733874638-001 Đặng Duy Chung Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 3.317.274 

102 8755564661-001 Lê Hữu Bằng Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 2.000.000 

103 8755728990-001 Võ Thị Hoa Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.762.985 

104 8760671034-001 Ngô Thị Phương Thảo Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.191.465 

105 8764648558-001 Phạm Thị Thúy Kiều Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 4.020.760 

106 8766286286-001 Nguyễn Thị Dung Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.099.606 

107 8777242001 Nguyễn Kim Hưng Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.689.292 

108 8778027688-001 Nguyễn Trường Thi Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.171.350 

109 8779831228-001 Hà Minh Phượng Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 2.253.420 

110 8781402402-001 Trần Việt Dũng Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 2.250.000 

111 8781718773-001 Nguyễn Thị Mai Vui Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 2.018.120 
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112 8787239600-001 Trần Thị Giang Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2.318.580 

113 8794327664-001 Trần Đăng Khoa Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.095.876 

114 8794327897-001 Thái Văn Sơn Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1.665.684 

115 8794509801-001 Phan Văn Minh Xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 2.905.572 

116 8812190983-001 Lê Thị Thường Xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2.518.668 

117 8834997146-002 Dương Huy Hoàng Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 1.603.040 

118 8841527092-001 Nguyễn Văn Dương Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 2.858.545 

119 8857743099-001 Phan Thị Hoàn Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 3.916.520 

120 8878160700-001 Dương Văn Hùng Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 1.134.724 

121 8886254335-001 Hà Thừa Khang Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 2.471.502 

122 8907441836-001 Hán Thị Ngân Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh 2.025.000 

123 8931745345-001 Nguyễn Chí Thanh Xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 2.100.000 

124 3001788815 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thôn 5 xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 16.250.059 

125 042156008491 Nguyễn Thị Thuận Thôn 3 xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 15.427.431 

126 8486369331 Nguyễn Đình Quân Thôn 8 xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 13.174.030 

127 042086003447 Thái Văn Anh Thôn Hợp Thắng, Xã Vũ Quang, Hà Tĩnh 12.002.094 

128 042083001772 Nguyễn Đình Lĩnh Thôn 4, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 2.250.255 

129 3002036582 Hồ Việt Hà Thôn 3 xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 7.629.433 

130 042076003746 Nguyễn Mạnh Hà Thôn Hợp Thắng, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 5.860.677 

131 8224475607 Nguyễn Xuân Dũng Thôn 3 Quang Thọ, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 3.250.579 

132 042164000784 Trần Thị Minh Thôn 2, Xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 1.134.000 

133 042190018129 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Thôn 4 Thọ Điền, Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 1.146.586 

134 042088015378 Đoàn Sỹ Hoài Thôn Liên Hoà, Xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 1.062.755 

 
  TỔNG    13.228.460.549  
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